
STT MÃ SỐ HỒ SƠ MÃ 
HUYỆN TÊN ĐƠN VỊ TGQĐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI 

ĐĂNG KÍ ĐỊA CHỈ LĨNH VỰC ĐƠN VỊ TIẾP 
NHẬN BỘ PHẬN THỰC HIỆN TRỄ GHI 

CHÚ

307 H47.48-230818-
1249 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 13 
ngày 7 giờ 57 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
18/08/2023 15:16:36

- Ngày hẹn trả: 
07/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 07/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
20/09/2023 15:27:53

- Ngày trả KQ: 
02/10/2023 09:02:10

Cấp Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ 
điều kiện an 

toàn thực phẩm 
đối với cơ sở 
sản xuất, kinh 

doanh thực 
phẩm nông, 
lâm, thủy sản

HOÀNG 
TIẾN TĨNH

TỔ 15 THÔN 
NHỊ DINH 2

Quản lý chất 
lượng nông 
lâm sản và 

thủy sản

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn 
tỉnh Quảng Nam-Hồ Thị 

Nguyệt
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

308 H47.48-230821-
1532 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 10 
ngày 12 giờ )

- Ngày tiếp nhận: 
21/08/2023 15:47:57

- Ngày hẹn trả: 
14/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 14/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
24/09/2023 19:30:23

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 
đối với công 
trình cấp III,  
cấp IV (Công 
trình không 

theo 
tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không 
theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ

PHAN THỊ LỆ QUẢNG LĂNG 
B

Hoạt động 
xây dựng

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Quản lý đô thị-Nguyễn 
Văn Chương

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

DANH SÁCH CÁC HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT TRỄ HẠN VỀ CÁC LĨNH VỰC CẤP HUYỆN
(Từ 15/09/2023 đến ngày 14/10/2023)



309 H47.48-230823-
0149 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 10 
phút )

- Ngày tiếp nhận: 
23/08/2023 08:12:20

- Ngày hẹn trả: 
22/09/2023 08:12:00

- Hạn xử lý: 22/09/2023 
08:12:00

- Ngày có KQ: 
22/09/2023 08:22:44

Cấp giấy chứng 
nhận cơ sở đủ 
điều kiện an 

toàn thực phẩm 
đối với cơ sở 
sản xuất thực 
phẩm, kinh 

doanh dịch vụ 
ăn uống thuộc 

thẩm quyền của 
Ủy ban nhân 

dân cấp Huyện

NGUYỄN 
HỮU DOANH 

THANH QUÝT 
6

An toàn thực 
phẩm và 

Dinh dưỡng

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Văn phòng HĐND và UBND 
thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng 
Nam-Phan Thị Minh Diễm

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

310 H47.48-230825-
0125 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 5 ngày 
10 giờ 53 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
25/08/2023 08:38:29

- Ngày hẹn trả: 
19/09/2023 08:38:00

- Hạn xử lý: 19/09/2023 
08:38:00

- Ngày có KQ: 
24/09/2023 19:31:47

Cấp điều chỉnh 
giấy phép xây 
dựng đối với 

công trình cấp 
III, cấp IV (công 

trình Không 
theo 

tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không 
theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ

NGUYỄN 
LUÂN

KĐT NGOC 
DUONG 

RIVERSIDE

Hoạt động 
xây dựng

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Quản lý đô thị-Nguyễn 
Hữu Dương

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-
Nguyễn Xuân Hà

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên



311 H47.48-230825-
0829 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 5 ngày 
5 giờ 20 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
25/08/2023 14:14:00

- Ngày hẹn trả: 
19/09/2023 14:14:00

- Hạn xử lý: 19/09/2023 
14:14:00

- Ngày có KQ: 
24/09/2023 19:34:26

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 
đối với công 
trình cấp III,  
cấp IV (Công 
trình không 

theo 
tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không 
theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ

LÝ VĂN THỦ KHU DÂN CƯ 
KHỐI 5

Hoạt động 
xây dựng

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Quản lý đô thị-Nguyễn 
Hữu Dương

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-
Nguyễn Xuân Hà

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

312 H47.48-230825-
1043 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 4 ngày 
12 giờ 5 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
25/08/2023 15:08:22

- Ngày hẹn trả: 
20/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 20/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
24/09/2023 19:35:12

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 
đối với công 
trình cấp III,  
cấp IV (Công 
trình không 

theo 
tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không 
theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ

NGUYỄN 
HỮU DŨNG CỔ AN TÂY Hoạt động 

xây dựng
Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Quản lý đô thị-Nguyễn 
Hữu Dương

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-
Nguyễn Xuân Hà

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên



313 H47.48-230825-
1062 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 4 ngày 
12 giờ 5 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
25/08/2023 15:13:17

- Ngày hẹn trả: 
20/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 20/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
24/09/2023 19:35:53

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 
đối với công 
trình cấp III,  
cấp IV (Công 
trình không 

theo 
tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không 
theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ

ĐỖ PHÚ 
NHẬT CỔ AN ĐÔNG Hoạt động 

xây dựng
Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Quản lý đô thị-Nguyễn 
Hữu Dương

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-
Nguyễn Xuân Hà

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

314 H47.48-230825-
1115 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 4 ngày 
12 giờ 6 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
25/08/2023 15:27:02

- Ngày hẹn trả: 
20/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 20/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
24/09/2023 19:36:26

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 
đối với công 
trình cấp III,  
cấp IV (Công 
trình không 

theo 
tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không 
theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ

LÊ THỊ THU 
HƯƠNG HÀ MY TÂY Hoạt động 

xây dựng
Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Quản lý đô thị-Nguyễn 
Hữu Dương

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-
Nguyễn Xuân Hà

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên



315 H47.48-230829-
0450 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 3 ngày 
9 giờ 57 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
29/08/2023 09:39:07

- Ngày hẹn trả: 
21/09/2023 09:39:00

- Hạn xử lý: 21/09/2023 
09:39:00

- Ngày có KQ: 
24/09/2023 19:36:57

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 
đối với công 
trình cấp III,  
cấp IV (Công 
trình không 

theo 
tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không 
theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ

NGUYỄN 
THỊ THÔI NGÂN GIANG Hoạt động 

xây dựng
Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Quản lý đô thị-Nguyễn 
Hữu Dương

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-
Nguyễn Xuân Hà

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-undefined

316 H47.48-230829-
1318 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 2 ngày 
12 giờ 7 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
29/08/2023 15:41:25

- Ngày hẹn trả: 
22/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 22/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
24/09/2023 19:37:31

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 
đối với công 
trình cấp III,  
cấp IV (Công 
trình không 

theo 
tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không 
theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ

TRƯƠNG 
THỊ HỒNG 

NGỌC

THANH QUÝT 
2

Hoạt động 
xây dựng

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Quản lý đô thị-Nguyễn 
Hữu Dương

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-
Nguyễn Xuân Hà

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-undefined



317 H47.48-230830-
0272 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 2 ngày 
10 giờ 36 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
30/08/2023 09:02:01

- Ngày hẹn trả: 
22/09/2023 09:02:00

- Hạn xử lý: 22/09/2023 
09:02:00

- Ngày có KQ: 
24/09/2023 19:38:12

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 
đối với công 
trình cấp III,  
cấp IV (Công 
trình không 

theo 
tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không 
theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ

NGUYỄN 
THỊ HỒNG 

ĐÀO - 
DE236441

KHU ĐÔ THỊ 
SỐ 9

Hoạt động 
xây dựng

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Quản lý đô thị-Nguyễn 
Hữu Dương

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-
Nguyễn Xuân Hà

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

318 H47.48-230830-
0293 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 2 ngày 
10 giờ 35 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
30/08/2023 09:05:33

- Ngày hẹn trả: 
22/09/2023 09:05:00

- Hạn xử lý: 22/09/2023 
09:05:00

- Ngày có KQ: 
24/09/2023 19:40:40

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 
đối với công 
trình cấp III,  
cấp IV (Công 
trình không 

theo 
tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không 
theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ

NGUYỄN 
THỊ HỒNG 

ĐÀO - 
DE043569

KHU ĐÔ THỊ 
SỐ 9

Hoạt động 
xây dựng

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Quản lý đô thị-Nguyễn 
Hữu Dương

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-
Nguyễn Xuân Hà

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên



319 H47.48-230830-
1048 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 2 ngày 
5 giờ 16 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
30/08/2023 14:25:48

- Ngày hẹn trả: 
22/09/2023 14:25:00

- Hạn xử lý: 22/09/2023 
14:25:00

- Ngày có KQ: 
24/09/2023 19:41:20

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 
đối với công 
trình cấp III,  
cấp IV (Công 
trình không 

theo 
tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không 
theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ

ĐINH THỊ BÊ KHỐI PHỐ HÀ 
BẢN

Hoạt động 
xây dựng

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-
Nguyễn Xuân Hà

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

320 H47.48-230911-
1501 48 Điện dàn

1 ngày làm việc(Trễ hạn: 
2 ngày 2 giờ 23 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
11/09/2023 16:05:28

- Ngày hẹn trả: 
26/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 26/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
28/09/2023 09:53:34

Thủ tục đính 
chính Giấy 

chứng nhận đã 
cấp

NGUYỄN 
ĐÌNH TRUNG Nông Sơn 2 Đất đai Bộ phận một cửa 

Thị xã Điện Bàn

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-undefined

321 H47.48-230912-
1410 48 Điện dàn

1 ngày làm việc(Trễ hạn: 
1 ngày 7 giờ 23 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
12/09/2023 16:34:37

- Ngày hẹn trả: 
27/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 27/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
28/09/2023 14:53:23

Thủ tục đính 
chính Giấy 

chứng nhận đã 
cấp

NGUYỄN 
THỊ LỘC Ngân Giang Đất đai Bộ phận một cửa 

Thị xã Điện Bàn

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-undefined



322 H47.48-230913-
0266 48 Điện dàn

1 ngày làm việc(Trễ hạn: 
1 ngày 57 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
13/09/2023 08:54:56

- Ngày hẹn trả: 
27/09/2023 08:54:00

- Hạn xử lý: 27/09/2023 
08:54:00

- Ngày có KQ: 
28/09/2023 09:51:33

Thủ tục đính 
chính Giấy 

chứng nhận đã 
cấp

HỒ SẮC Nhị Dinh 3 Đất đai Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-undefined

323 H47.48-230913-
1014 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 giờ 
31 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
13/09/2023 14:32:33

- Ngày hẹn trả: 
04/10/2023 14:32:00

- Hạn xử lý: 04/10/2023 
14:32:00

- Ngày có KQ: 
04/10/2023 16:03:48

Cấp giấy phép 
xây dựng mới 
đối với công 
trình cấp III,  
cấp IV (Công 
trình không 

theo 
tuyến/Theo 

tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 

trình không 
theo 

tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ

TRƯƠNG 
CÔNG HÙNG

KHỐI PHỐ 
PHONG LỤC 

TÂY

Hoạt động 
xây dựng

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Quản lý đô thị-Nguyễn 
Hữu Dương

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-undefined

324 H47.48-230913-
1267 48 Điện dàn

1 ngày làm việc(Trễ hạn: 
6 giờ 28 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
13/09/2023 15:33:33

- Ngày hẹn trả: 
28/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 28/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
28/09/2023 13:58:54

Thủ tục đính 
chính Giấy 

chứng nhận đã 
cấp

PHẠM THỊU 
MỸ LỆ Thái Cẩm Đất đai Bộ phận một cửa 

Thị xã Điện Bàn

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-undefined



325 H47.48-230914-
0061 48 Điện dàn

1 ngày làm việc(Trễ hạn: 
6 giờ 6 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
14/09/2023 08:14:30

- Ngày hẹn trả: 
28/09/2023 08:14:00

- Hạn xử lý: 28/09/2023 
08:14:00

- Ngày có KQ: 
28/09/2023 14:20:44

Thủ tục đính 
chính Giấy 

chứng nhận đã 
cấp

NGUYỄN 
HỮU ĐỊNH Lạc Thành Tây Đất đai Bộ phận một cửa 

Thị xã Điện Bàn

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-undefined

326 H47.48-230920-
0112 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 23 giờ 
40 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
20/09/2023 08:38:59

- Ngày hẹn trả: 
28/09/2023 08:38:00

- Hạn xử lý: 28/09/2023 
08:38:00

- Ngày có KQ: 
29/09/2023 08:18:44

- Ngày trả KQ: 
29/09/2023 08:19:02

Thủ tục thay 
đổi, cải chính, 
bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác 
định lại dân tộc

NGUYỄN 
THỊ THU 

LOAN
Cẩm Văn Bắc Hộ tịch Bộ phận một cửa 

Thị xã Điện Bàn

Phòng Tư pháp thị xã Điện 
Bàn tỉnh Quảng Nam-Nguyễn 

Thị Thuỳ Hương
Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-Trần 

Úc
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Nguyễn Khánh Linh

327 H47.48-230920-
0193 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 2 ngày 
5 giờ 1 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
20/09/2023 09:08:09

- Ngày hẹn trả: 
25/09/2023 09:08:00

- Hạn xử lý: 25/09/2023 
09:08:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:09:16

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:49:10

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 
doanh

HUỲNH PHI 
CÔNG THÁI CẨM

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên



328 H47.48-230920-
0383 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 2 ngày 
4 giờ 12 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
20/09/2023 09:58:39

- Ngày hẹn trả: 
25/09/2023 09:58:00

- Hạn xử lý: 25/09/2023 
09:58:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:10:19

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:50:12

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

PHAN THỊ 
HỒNG THOA

CẨM VĂN 
NAM

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

329 H47.48-230920-
0753 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 18 giờ 
6 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
20/09/2023 14:15:11

- Ngày hẹn trả: 
28/09/2023 14:15:00

- Hạn xử lý: 28/09/2023 
14:15:00

- Ngày có KQ: 
29/09/2023 08:21:17

- Ngày trả KQ: 
29/09/2023 08:21:30

Thủ tục thay 
đổi, cải chính, 
bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác 
định lại dân tộc

LÊ THỊ ÁNH 
NGUYỆT Phong Lục Tây Hộ tịch Bộ phận một cửa 

Thị xã Điện Bàn

Phòng Tư pháp thị xã Điện 
Bàn tỉnh Quảng Nam-Nguyễn 

Thị Thuỳ Hương
Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-Trần 

Úc
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Nguyễn Khánh Linh

330 H47.48-230920-
0761 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 18 giờ 
6 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
20/09/2023 14:16:41

- Ngày hẹn trả: 
28/09/2023 14:16:00

- Hạn xử lý: 28/09/2023 
14:16:00

- Ngày có KQ: 
29/09/2023 08:22:56

- Ngày trả KQ: 
29/09/2023 08:23:10

Thủ tục thay 
đổi, cải chính, 
bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác 
định lại dân tộc

PHAN THỊ 
NGỌC ÁNH Hà Tây 2 Hộ tịch Bộ phận một cửa 

Thị xã Điện Bàn

Phòng Tư pháp thị xã Điện 
Bàn tỉnh Quảng Nam-Nguyễn 

Thị Thuỳ Hương
Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-Trần 

Úc
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Nguyễn Khánh Linh



331 H47.48-230920-
0767 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 18 giờ 
7 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
20/09/2023 14:17:51

- Ngày hẹn trả: 
28/09/2023 14:17:00

- Hạn xử lý: 28/09/2023 
14:17:00

- Ngày có KQ: 
29/09/2023 08:24:34

- Ngày trả KQ: 
29/09/2023 08:25:04

Thủ tục thay 
đổi, cải chính, 
bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác 
định lại dân tộc

NGUYỄN 
THỊ HỒNG 

ÁNH
La Hòa Hộ tịch Bộ phận một cửa 

Thị xã Điện Bàn

Phòng Tư pháp thị xã Điện 
Bàn tỉnh Quảng Nam-Nguyễn 

Thị Thuỳ Hương
Lãnh đạo thị xã Điện Bàn-Trần 

Úc
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Nguyễn Khánh Linh

332 H47.48-230920-
1198 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 
6 giờ 40 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
20/09/2023 16:17:38

- Ngày hẹn trả: 
26/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 26/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:10:58

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:50:35

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

TRẦN THỊ 
NHUNG

179 LẠC 
LONG QUÂN

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

333 H47.48-230921-
0108 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 
5 giờ 43 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
21/09/2023 08:28:06

- Ngày hẹn trả: 
26/09/2023 08:28:00

- Hạn xử lý: 26/09/2023 
08:28:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:11:37

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:50:52

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 
doanh

LÊ THỊ NA 648 TRẦN 
THỦ ĐỘ

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên



334 H47.48-230921-
0180 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 
5 giờ 19 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
21/09/2023 08:53:52

- Ngày hẹn trả: 
26/09/2023 08:53:00

- Hạn xử lý: 26/09/2023 
08:53:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:12:15

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:51:07

Chấm dứt hoạt 
động hộ kinh 

doanh

TRƯƠNG 
VĂN CHÂU HÀ MY TÂY

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

335 H47.48-230921-
0239 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 
5 giờ 3 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
21/09/2023 09:09:31

- Ngày hẹn trả: 
26/09/2023 09:09:00

- Hạn xử lý: 26/09/2023 
09:09:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:12:58

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:51:24

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

TRẦN ANH 
QUỐC THÁI SƠN

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

336 H47.48-230921-
0579 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 
3 giờ 42 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
21/09/2023 10:42:01

- Ngày hẹn trả: 
26/09/2023 10:42:00

- Hạn xử lý: 26/09/2023 
10:42:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:24:28

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:52:05

Chấm dứt hoạt 
động hộ kinh 

doanh
LÊ THỊ THỦY HẠ NÔNG 

ĐÔNG

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
UBND thị xã Điện Bàn tỉnh 
Quảng Nam-Huỳnh Thị Thu 

Liên



337 H47.48-230921-
0824 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 
23 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
21/09/2023 14:24:51

- Ngày hẹn trả: 
26/09/2023 14:24:00

- Hạn xử lý: 26/09/2023 
14:24:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:47:51

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:52:21

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

NGUYỄN 
ĐỨC HẢI

SỐ 24 THÔN 
XUÂN KỲ

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

338 H47.48-230921-
0884 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 ngày 
7 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
21/09/2023 14:41:01

- Ngày hẹn trả: 
26/09/2023 14:41:00

- Hạn xử lý: 26/09/2023 
14:41:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:48:30

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:53:41

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh
TRẦN SỎ HÀ QUẢNG 

TÂY

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

339 H47.48-230921-
1077 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 7 giờ 
19 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
21/09/2023 15:21:38

- Ngày hẹn trả: 
27/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 27/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:49:11

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:54:39

Chấm dứt hoạt 
động hộ kinh 

doanh

NGUYỄN 
THỊ HOÀI 
THƯƠNG

BẰNG AN 
ĐÔNG

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên



340 H47.48-230921-
1129 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 7 giờ 
19 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
21/09/2023 15:32:13

- Ngày hẹn trả: 
27/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 27/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:49:56

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:55:02

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 
doanh

LÊ HỮU 
HIẾU HÀ DỪA

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

341 H47.48-230921-
1201 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 7 giờ 
21 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
21/09/2023 15:45:32

- Ngày hẹn trả: 
27/09/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 27/09/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:51:52

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:57:55

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 
doanh

LÊ THỊ HÀ LẠC THÀNH 
ĐÔNG

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

342 H47.48-230922-
0246 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 5 giờ 
48 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
22/09/2023 09:04:52

- Ngày hẹn trả: 
27/09/2023 09:04:00

- Hạn xử lý: 27/09/2023 
09:04:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 14:52:30

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:58:20

Chấm dứt hoạt 
động hộ kinh 

doanh

LÊ THỊ 
NGUYÊN VIÊM TÂY 2

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên



343 H47.48-230922-
0522 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 4 giờ 
56 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
22/09/2023 10:13:56

- Ngày hẹn trả: 
27/09/2023 10:13:00

- Hạn xử lý: 27/09/2023 
10:13:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 15:09:37

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:58:55

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

VÕ HOÀNG 
ĐỨC HÙNG

THÔN BỒNG 
LAI

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

344 H47.48-230922-
0626 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 4 giờ 
30 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
22/09/2023 10:40:20

- Ngày hẹn trả: 
27/09/2023 10:40:00

- Hạn xử lý: 27/09/2023 
10:40:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 15:10:35

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 15:59:39

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

PHẠM TẤN 
ANH

ĐƯỜNG TUỆ 
TĨNH KHỐI 

PHỐ 2

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

345 H47.48-230922-
0647 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 4 giờ 
25 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
22/09/2023 10:46:56

- Ngày hẹn trả: 
27/09/2023 10:46:00

- Hạn xử lý: 27/09/2023 
10:46:00

- Ngày có KQ: 
27/09/2023 15:11:14

- Ngày trả KQ: 
11/10/2023 16:00:00

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

NGUYỄN 
MẠNH LINH

KHU DÂN CƯ 
1B

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên



346 H47.48-230926-
0139 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 giờ )
- Ngày tiếp nhận: 

26/09/2023 08:33:25
- Ngày hẹn trả: 

29/09/2023 08:33:00
- Hạn xử lý: 29/09/2023 

08:33:00
- Ngày có KQ: 

29/09/2023 09:33:59
- Ngày trả KQ: 

17/10/2023 15:49:59

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

TRẦN 
QUANG

KĐT PHONG 
NHỊ

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

347 H47.48-230926-
1089 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 2 ngày 
23 giờ 38 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
26/09/2023 14:46:51

- Ngày hẹn trả: 
29/09/2023 14:46:00

- Hạn xử lý: 29/09/2023 
14:46:00

- Ngày có KQ: 
02/10/2023 14:24:28

Chấm dứt hoạt 
động hộ kinh 

doanh

PHẠM KIM 
VINH

CHỢ ĐIỆN 
DƯƠNG

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-undefined

348 H47.48-230926-
1306 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 6 giờ 
55 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
26/09/2023 15:39:56

- Ngày hẹn trả: 
02/10/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 02/10/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
02/10/2023 14:25:17

- Ngày trả KQ: 
17/10/2023 15:50:18

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

LÊ MINH 
ANH NHỊ DINH 2

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

349 H47.48-230926-
1414 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 6 giờ 
56 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
26/09/2023 16:11:59

- Ngày hẹn trả: 
02/10/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 02/10/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
02/10/2023 14:26:37

- Ngày trả KQ: 
17/10/2023 15:51:14

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 
doanh

NGÔ TUẤN 
VŨ

KHỐI PHỐ 
QUẢNG LĂNG 

A

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên



350 H47.48-230927-
0689 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 3 giờ 
39 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
27/09/2023 10:48:33

- Ngày hẹn trả: 
02/10/2023 10:48:00

- Hạn xử lý: 02/10/2023 
10:48:00

- Ngày có KQ: 
02/10/2023 14:27:14

- Ngày trả KQ: 
17/10/2023 15:50:42

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

NGUYỄN 
LƯƠNG LỘC NGỌC TAM

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

351 H47.48-230928-
1047 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 10 
phút )

- Ngày tiếp nhận: 
28/09/2023 14:27:50

- Ngày hẹn trả: 
03/10/2023 14:27:00

- Hạn xử lý: 03/10/2023 
14:27:00

- Ngày có KQ: 
03/10/2023 14:37:10

- Ngày trả KQ: 
17/10/2023 15:52:18

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 
doanh

NGUYỄN 
THỊ LỆ HIỀN PHONG NGŨ

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

352 H47.48-230929-
1022 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 giờ 
30 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
29/09/2023 14:32:37

- Ngày hẹn trả: 
04/10/2023 14:32:00

- Hạn xử lý: 04/10/2023 
14:32:00

- Ngày có KQ: 
04/10/2023 16:02:26

- Ngày trả KQ: 
17/10/2023 15:53:02

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 
doanh

NGUYỄN 
ANH HOÀNG KHU PHỐ CHỢ

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên



353 H47.48-231003-
1316 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 giờ 
35 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
03/10/2023 15:33:04

- Ngày hẹn trả: 
09/10/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 09/10/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
09/10/2023 09:05:55

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 
doanh

LÊ NHẬT 
MINH

THÔN ĐÔNG 
ĐỨC

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-undefined

354 H47.48-231005-
1184 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 2 ngày 
6 giờ 48 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
05/10/2023 15:06:47

- Ngày hẹn trả: 
11/10/2023 07:30:00

- Hạn xử lý: 11/10/2023 
07:30:00

- Ngày có KQ: 
13/10/2023 14:18:50

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 
doanh

NGUYỄN 
KHÁNH VIÊM TRUNG

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

355 H47.48-231009-
0334 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 giờ 
49 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
09/10/2023 08:59:55

- Ngày hẹn trả: 
12/10/2023 08:59:00

- Hạn xử lý: 12/10/2023 
08:59:00

- Ngày có KQ: 
12/10/2023 10:48:56

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

NGUYỄN 
HOÀNH LINH HÀ ĐÔNG

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-undefined

356 H47.48-231009-
0458 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 giờ 
33 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
09/10/2023 09:16:51

- Ngày hẹn trả: 
12/10/2023 09:16:00

- Hạn xử lý: 12/10/2023 
09:16:00

- Ngày có KQ: 
12/10/2023 10:49:52

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh
HUỲNH SỰ TỨ CÂU

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-undefined



357 H47.48-231009-
0478 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 giờ 
29 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
09/10/2023 09:21:54

- Ngày hẹn trả: 
12/10/2023 09:21:00

- Hạn xử lý: 12/10/2023 
09:21:00

- Ngày có KQ: 
12/10/2023 10:50:49

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

DƯƠNG 
PHẠM PHÚ 

PHÁT
TRIÊM NAM

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-undefined

358 H47.48-231009-
1249 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 giờ 
19 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
09/10/2023 14:31:11

- Ngày hẹn trả: 
12/10/2023 14:31:00

- Hạn xử lý: 12/10/2023 
14:31:00

- Ngày có KQ: 
12/10/2023 15:50:26

Đăng ký thay 
đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh 
doanh

NGUYỄN 
ANH TUẤN

42 PHẠM PHÚ 
THỨ

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên

Bộ phận một cửa Thị xã Điện 
Bàn-undefined

359 H47.48-231009-
1352 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 1 giờ 2 
phút )

- Ngày tiếp nhận: 
09/10/2023 14:49:18

- Ngày hẹn trả: 
12/10/2023 14:49:00

- Hạn xử lý: 12/10/2023 
14:49:00

- Ngày có KQ: 
12/10/2023 15:51:25

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

NGUYỄN 
XUÂN 
HOÀNG

THÔN XÓM 
BÙNG

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-Huỳnh Thị Thu Liên
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-undefined

360 H47.48-231010-
0440 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 4 giờ 
28 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
10/10/2023 09:53:20

- Ngày hẹn trả: 
13/10/2023 09:53:00

- Hạn xử lý: 13/10/2023 
09:53:00

- Ngày có KQ: 
13/10/2023 14:21:25

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

TRẦN ĐỨC 
TRUNG

TRIÊM ĐÔNG 
1

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-undefined



361 H47.48-231010-
0635 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 3 giờ 
38 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
10/10/2023 10:44:06

- Ngày hẹn trả: 
13/10/2023 10:44:00

- Hạn xử lý: 13/10/2023 
10:44:00

- Ngày có KQ: 
13/10/2023 14:22:20

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

PHẠM VIẾT 
TÂN CÂU HÀ

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-undefined

362 H47.48-231010-
0676 48 Điện dàn

 làm việc(Trễ hạn: 3 giờ 
27 phút )

- Ngày tiếp nhận: 
10/10/2023 10:55:46

- Ngày hẹn trả: 
13/10/2023 10:55:00

- Hạn xử lý: 13/10/2023 
10:55:00

- Ngày có KQ: 
13/10/2023 14:22:59

Đăng ký thành 
lập hộ kinh 

doanh

NGUYỄN 
VĂN NGHĨA

05 ĐƯỜNG SỐ 
3 BỒ MƯNG 1

Thành lập và 
hoạt động 

doanh nghiệp 
(hộ kinh 
doanh)

Bộ phận một cửa 
Thị xã Điện Bàn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Nguyễn T.Hồng Hạnh
Phòng Tài chính - Kế hoạch thị 
xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam-

Thân Văn Tâm
Bộ phận một cửa Thị xã Điện 

Bàn-undefined


